
HK HL HK HL HK HL HK HL

1 Triệu Thị Hạnh Dung 10 10 2009 10/10/2009 Ea Kar,Đăk Lăk Nữ Tày PTDT NỘI TRÚ THCS EA KAR T K T K T K T K 7.7 7.7 7.9 23.3 8 1 37 TT HSO669090337

2 Nguyễn Viết Gia Bảo 26 12 2009 26/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 8 7.2 8.2 23.4 7.7 36 TT HSO669101146

3 Hà Thị Kim Thoa 04 01 2009 04/01/2009 Trạm y tế, Ea Sar, Ea Kar,Đăk LăkNữ Thái PTDT NỘI TRÚ THCS EA KAR T K T K T K T TB 6.4 6.3 5.5 18.2 6.5 1 35 TT HSO669092915

4 H Na Len Niê 03 10 2009 03/10/2009 BV huyện Ea Kar, Ea Kar, Đăk LăkNữ Ê-đê PTDT NỘI TRÚ THCS EA KAR T TB T K T TB T TB 5.6 5.8 5.8 17.2 6.1 1 31 TT HSO669092554

5 H Mi Ren - Byă 21 02 2009 21/02/2009 BV Đa khoa, Ea Kar, Đăk LăkNữ Ê-đê PTDT NỘI TRÚ THCS EA KAR T TB T K T TB T TB 5.4 5.4 6.3 17.1 6.1 1 31 TT HSO669106866

6 Nguyễn Lê Kim Phúc 03 05 2008 03/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Đức Cảnh T TB T TB T K T TB 6.3 6 6.4 18.7 6.6 30 TT HSO669104085

7 Y Rô Din Niê 20 11 2009 20/11/2009 Trạm Y Tế, Cư Huê, Ea Kar, Đăk LăkNam Ê-đê PTDT NỘI TRÚ THCS EA KAR T TB T TB T TB T TB 5.5 5.8 6.4 17.7 6.4 1 29 TT HSO669101082

8 H - Na Mi - Niê 10 12 2009 10/12/2009 BV đa khoa Ea Kar, Đăk LăkNữ Ê-đê PTDT NỘI TRÚ THCS EA KAR T TB T TB T TB T TB 5.5 5.5 5.4 16.4 6.1 1 29 TT HSO669105380

9 H - Men Mlô 07 01 2009 07/01/2009 BV Đa khoa huyện Ea Kar, Ea Kar,Đăk LăkNữ Ê-đê PTDT NỘI TRÚ THCS EA KAR T TB T TB T TB T TB 5.6 5.6 5.3 16.5 6 1 29 TT HSO669106243

10 Y Rô Bin Mlô 03 04 2009 03/04/2009 B.V Đa khoa huyện Ea Kar,Ea Kar,Đăk LăkNam Ê-đê PTDT NỘI TRÚ THCS EA KAR T TB T TB T TB T TB 5.4 5.5 5.6 16.5 5.9 1 29 TT HSO669090522

11 H - Trúc Byă 11 07 2009 11/07/2009 B.V Đa Khoa huyện 333, Ea Kar,Đăk LăkNữ Ê-đê PTDT NỘI TRÚ THCS EA KAR T TB T TB K TB T TB 5.3 5.5 5.9 16.7 6 1 28 TT HSO669091388

12 Y - Tinh Niê 14 08 2008 14/08/2008 B.V 333, Ea Kar, Đăk LăkNam Ê-đê PTDT NỘI TRÚ THCS EA KAR K TB T TB T TB T TB 5.1 5 5.2 15.3 5.6 1 28 TT HSO669101178

13 Hờ A Thành 04 01 2009 04/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam H'Mông PTDT NỘI TRÚ THCS EA KAR K TB T TB T TB T TB 5 5 4.5 14.5 5.2 1 28 TT HSO669105692

14 Y. Trân - Byă 30 05 2007 30/05/2007 Ea Kar, Đăk Lăk Nam Ê-đê PTDT NỘI TRÚ THCS EA KAR K TB T TB T TB K TB 5.3 5 5.5 15.8 5.4 1 27 TT HSO669110753

15 Đinh Niê - Bảo Ngân 29 08 2009 29/08/2009 B.V huyện Ea Kar,Đăk LăkNữ Ê-đê PTDT NỘI TRÚ THCS EA KAR T TB T TB K TB K TB 5 5 4.7 14.7 5.3 1 27 TT HSO669093094

16 H Ju Ne - Byă 01 02 2009 01/02/2009 B.V 333, Ea Kar, Đăk Lăk Nữ Ê-đê PTDT NỘI TRÚ THCS EA KAR K TB T TB K TB T TB 5.1 4.5 4.7 14.3 5.1 1 27 TT HSO669091345

17 H - Ny Mlô 02 12 2009 02/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê PTDT NỘI TRÚ THCS EA KAR K TB T TB K TB K TB 5 5 4.3 14.3 5.2 1 26 TT HSO669092119

18 H - Gió - Niê 17 12 2009 17/12/2009 Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đăk LăkNữ Ê-đê PTDT NỘI TRÚ THCS EA KAR K TB K TB K TB K TB 5 4.6 5.1 14.7 5 1 25 TT HSO669107214

19 Thẩm Nông Huyền Vy 02 03 2009 02/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày THCS Cao Bá Quát T G T G T G T G 8.8 7.6 7.2 23.6 8.3 1 41 ĐĐT HSO669108810

20 Hồ Thị Thùy Linh 02 10 2009 02/10/2009 Ea Kar- Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát T G T G T G T G 8.3 8 7.3 23.6 8 1 41 ĐĐT HSO669109391

21 Nguyễn Vương Thùy Anh 20 02 2009 20/02/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T G T G T G 9.5 8.6 8.3 26.4 9.2 40 ĐĐT HSO669107638

22 Nguyễn Thị Trà My 06 03 2009 06/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T G T G T G 9.2 9.3 7.4 25.9 8.9 40 ĐĐT HSO669091914

23 Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên 26 04 2009 26/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T G T G T G 9.3 8.3 7.3 24.9 8.9 40 ĐĐT HSO669107504

24 Trần Thị Trúc Linh 02 03 2009 02/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T G T G T G 9.3 8 8.3 25.6 8.8 40 ĐĐT HSO669091066

25 Đặng Nhật Minh 05 12 2009 05/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T G T G T G 9.5 8.1 7.4 25 8.8 40 ĐĐT HSO669097464

26 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 09 03 2009 09/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T G T G T G 9.1 8.2 7.4 24.7 8.7 40 ĐĐT HSO669096181

27 Vũ Bạch Gia Như 27 04 2009 27/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T G T G T G 8.5 8.3 8 24.8 8.6 40 ĐĐT HSO669106596

28 Lê Thị Mỹ Duyên 19 12 2009 19/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T G T G T G 9 8.4 8.1 25.5 8.5 40 ĐĐT HSO669098984

29 Phạm Như Bình 31 12 2009 31/12/2009 Cư M'Gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T G T G T G 8.6 8.2 8.4 25.2 8.5 40 ĐĐT HSO669096344

30 Nguyễn Khánh Trung 06 03 2009 06/03/2009 Krông Bông, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T G T G T G 8 8 8.6 24.6 8.5 40 ĐĐT HSO669091941

31 Nguyễn Quang Triệu 24 01 2009 24/01/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T G T G T G 8.4 7.2 8.5 24.1 8.4 40 ĐĐT HSO669098304

32 Huỳnh Lê Linh Đan 04 10 2009 04/10/2009 TP Buôn Ma Thuột, Đắk LắkNữ Kinh THCS Chu Văn An T G T G T G T G 7.3 8.1 8.7 24.1 8.3 40 ĐĐT HSO669099540

33 Nguyễn Ngọc Quỳnh 17 05 2009 17/05/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát K G T G T G T G 8.6 8.1 7.8 24.5 8.2 1 40 ĐĐT HSO669109730

34 Phùng Gia Nhi 26 08 2009 26/08/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T G T G T G 8.3 7.4 7.6 23.3 8.2 40 ĐĐT HSO669093230

35 Trần Thị Kiều Oanh 01 03 2009 01/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T G T G T G T G 8.1 8.6 6.8 23.5 8.1 40 ĐĐT HSO669091347

36 Hoàng Anh Thư 12 01 2009 12/01/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T G T G T G 6.9 7.3 8 22.2 8.1 40 ĐĐT HSO669092420

37 Ngô Thái Đức Hoàng 01 04 2009 01/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T G T G T G 8.6 6.7 7.7 23 8 40 ĐĐT HSO669104083

38 Bùi Khánh Chi 23 07 2009 23/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T K T G T G 9.4 7.6 7.7 24.7 8.6 39 ĐĐT HSO669107692

39 Nguyễn Thị Huyền 18 05 2009 18/05/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T K T G T G 8.8 7.1 8.8 24.7 8.4 39 ĐĐT HSO669107436

40 Nguyễn Viết Dũng 18 01 2009 18/01/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T G T K T G 8 7.4 9.1 24.5 8 39 ĐĐT HSO669108764

41 H' - Hà Linh Niê 05 06 2009 05/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Đức Cảnh T G T K T K T G 7.4 8.2 7 22.6 8 1 39 ĐĐT HSO669108356

42 Nguyễn Hoàng Nhật Anh 13 02 2009 13/02/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T K T G T K 7.6 6.8 8.3 22.7 7.9 1 39 ĐĐT HSO669102282

43 Nguyễn Trần Hoàng Anh 02 07 2009 02/07/2009 Ea Kar, Đắk lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T G T K T K 6.8 7.1 7.2 21.1 7.2 1 39 ĐĐT HSO669104346

44 Nông Kiều Trúc 08 01 2009 08/01/2009 Ea Kar- Đăk lăk Nữ Nùng THCS Cao Bá Quát T K T K T K T G 8.3 7.8 8 24.1 8.3 1 38 ĐĐT HSO669108940

45 Đỗ Thị Hải Yến 07 03 2009 07/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T K T K T G 7.7 7.6 8 23.3 8.3 38 ĐĐT HSO669108174

46 Huỳnh Phạm Yến Nhi 25 10 2009 25/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T K T G T K 6.9 7.5 7.6 22 8.1 38 ĐĐT HSO669099868

47 Phan Thị Thảo Nguyên 25 02 2009 25/02/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T K T G T K 6.9 7.3 6.5 20.7 7.7 38 ĐĐT HSO669089125

48 Trần Nguyễn Hiếu Ngân 17 11 2009 17/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T G T G T K 7.2 6.8 7 21 7.6 38 ĐĐT HSO669095693

49 Bùi Thị Anh Thư 31 03 2009 31/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T G T K 6.6 6.4 6.1 19.1 7.5 1 38 ĐĐT HSO669088852

50 Vũ Tiến Hùng 18 09 2009 18/09/2009 Krông Búk , Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T K T G T K 8.1 6.7 5.5 20.3 7.4 38 ĐĐT HSO669099768

51 Chữ Hân Hân 27 01 2009 27/01/2009 TP. Buôn Ma Thuột, Đắk LắkNữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T K T G T K 6.1 8 6.6 20.7 7.3 38 ĐĐT HSO669093011

52 Nguyễn Hồng Quân 20 02 2009 20/02/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát T G T K T K T K 6.7 6.5 7.3 20.5 7.1 1 38 ĐĐT HSO669107417

53 Nguyễn Hạnh Đan 11 10 2009 11/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T G 7.5 7.8 8.8 24.1 8.2 37 ĐĐT HSO669104967

54 Ngô Duy Việt Anh 18 04 2009 18/04/2009 TP.Buôn Ma Thuột, Đắk LắkNam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T K T K T K 8.7 6.9 6.3 21.9 8.1 37 ĐĐT HSO669095045

55 Trần Nguyễn Nhật Vy 19 10 2009 19/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T G 7.4 7.5 8.1 23 8 37 ĐĐT HSO669105552

56 Huỳnh Thị Ngọc Tú 13 06 2009 13/06/2009 TP. Buôn Ma Thuột, Đắk LắkNữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T G 8 7.6 7.1 22.7 8 37 ĐĐT HSO669090312

57 Nguyễn Thị Minh Phương 10 12 2009 10/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 7.8 6.9 7.4 22.1 8 1 37 ĐĐT HSO669109028

58 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 18 02 2009 18/02/2009 Anh Sơn, Nghệ An Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T G T K 8.5 7.7 6.5 22.7 7.9 37 ĐĐT HSO669108584

59 Nguyễn Thị Như Hảo 06 01 2009 06/01/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 7.5 6.7 7.6 21.8 7.9 1 37 ĐĐT HSO669095203

60 Trần Lan Nhi 26 09 2009 26/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T G T K T K 6.6 7.7 7.2 21.5 7.9 37 ĐĐT HSO669104086

61 Hoàng Thị Thanh Tuyền 05 09 2009 05/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Nùng Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T K T K T K T K 6.4 7.9 7.7 22 7.8 1 37 ĐĐT HSO669099168

62 H-lưn-niê 21 01 2009 21/01/2009 Eakar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Chu Văn An T K T K T K T K 8.1 7.4 7.4 22.9 7.7 1 37 ĐĐT HSO669095413

63 Trần Bùi Thị Trà My 10 02 2009 10/02/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 7.6 7 7.1 21.7 7.7 1 37 ĐĐT HSO669108679

64 Lê Nhật Anh 18 11 2009 18/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 6.9 7.3 6.6 20.8 7.7 1 37 ĐĐT HSO669107116

65 Hà Thị Mai Loan 18 08 2009 18/08/2009 Ea Kar- Đắk Lắk Nữ Thái THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 7.8 7.4 7.2 22.4 7.6 1 37 ĐĐT HSO669109981

66 Nguyễn Thị Hiệp 17 05 2009 17/05/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 8 6.3 7.4 21.7 7.6 1 37 ĐĐT HSO669110029

67 Lê Thị Mỹ Duyên 06 11 2009 06/11/2009 An Nhơn, Bình Định Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 8.1 7.2 7.6 22.9 7.5 1 37 ĐĐT HSO669108621

68 Lê Minh Quân 30 07 2009 30/07/2009 Ea Kar- Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 7.8 7.5 6.3 21.6 7.5 1 37 ĐĐT HSO669096824

69 Hà Thị Trà My 08 11 2009 08/11/2009 Ea Kar- Đắk Lắk Nữ Mường THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 7.1 7.2 7.3 21.6 7.5 1 37 ĐĐT HSO669110256

70 Đỗ Trường Sơn 01 01 2009 01/01/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 7.4 6.4 7.8 21.6 7.5 1 37 ĐĐT HSO669108718

71 Phạm Lê Thùy Chi 17 04 2009 17/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Mường THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 7.9 6.3 7 21.2 7.5 1 37 ĐĐT HSO669106723

72 Võ Lê Quang Phát 01 01 2009 01/01/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 8 5.9 7.1 21 7.5 1 37 ĐĐT HSO669105561

73 Nguyễn Thùy Linh 23 08 2009 23/08/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 7.1 6.3 7.5 20.9 7.5 1 37 ĐĐT HSO669109392

74 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 12 11 2009 12/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 7.3 6.4 7 20.7 7.5 1 37 ĐĐT HSO669106722

75 H Tâm Di Niê 24 11 2009 24/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Đình Chiểu T K T K T K T K 6.6 7.1 6.8 20.5 7.5 1 37 ĐĐT HSO669091192

76 Đặng Thị Kim Hồng 30 01 2009 30/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Dao Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T K T K T K T K 6.5 6.7 6.4 19.6 7.5 1 37 ĐĐT HSO669099526

77 Nông Thị Minh Thư 01 03 2009 01/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 7.6 6.9 7.2 21.7 7.4 1 37 ĐĐT HSO669100744

78 Đỗ Viết Hậu 12 04 2009 12/04/2009 Thọ Xuân-Thanh Hóa Nam Kinh THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 7.1 7.4 6.5 21 7.4 1 37 ĐĐT HSO669109325

79 Phan Thị Yến Nhi 25 02 2009 25/02/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T G T K 6.5 6.3 7 19.8 7.4 37 ĐĐT HSO669100210

80 Dương Nguyễn Bảo Nam 22 04 2009 22/04/2009 Ea Kar , Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T G T K 6.6 6 7.2 19.8 7.4 37 ĐĐT HSO669093232

81 H' Quên Niê 11 09 2009 11/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Đình Chiểu T K T K T K T K 6.6 6.9 6.1 19.6 7.4 1 37 ĐĐT HSO669093027

82 Nguyễn Quỳnh Trang 09 12 2009 09/12/2009 Ea Kar- Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 7.2 7.4 8 22.6 7.3 1 37 ĐĐT HSO669108560

83 Hứa Thị Yến Ly 26 12 2009 26/12/2009 TP Buôn Ma Thuột, Đắk lắkNữ Tày THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 7.6 6.2 7.5 21.3 7.3 1 37 ĐĐT HSO669109809

84 Trịnh Văn Minh Hoàng 19 03 2009 19/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 6.7 6.8 7.1 20.6 7.3 1 37 ĐĐT HSO669107834

85 Bàn Thị Ngọc Hà 15 05 2009 15/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Dao Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T K T K T K T K 6.5 6.5 6.8 19.8 7.3 1 37 ĐĐT HSO669097228

86 Đinh Thị Quỳnh 20 03 2009 20/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T G T K 6.6 6.5 6.5 19.6 7.3 37 ĐĐT HSO669089029

87 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 13 02 2009 13/02/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Chu Văn An T K T K T K T K 6.1 6.7 6 18.8 7.3 1 37 ĐĐT HSO669094801

88 Chu Nguyễn Như Quỳnh 04 09 2009 04/09/2009 Ea Kar- Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 7.4 6.6 7.7 21.7 7.2 1 37 ĐĐT HSO669109997

89 Hà Thị Phương Thảo 31 12 2009 31/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Thái Trường THCS Chu Văn An T K T K T K T K 7.8 6.8 6.6 21.2 7.2 1 37 ĐĐT HSO669092078

90 Nguyễn Trọng Thành 24 01 2009 24/01/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 7.7 6.5 6.8 21 7.2 1 37 ĐĐT HSO669107876

91 H Lô Ra - Niê 09 09 2009 09/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T K T K T K T K 6.6 6.5 7.7 20.8 7.2 1 37 ĐĐT HSO669108278

92 H - Rubina Mlô 03 02 2009 03/02/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 7.6 5.6 7.2 20.4 7.2 1 37 ĐĐT HSO669098501

93 Phạm Thị Thanh Thảo 01 07 2009 01/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T K T K T K T K 6.5 6.6 5.9 19 7.2 1 37 ĐĐT HSO669098952

94 Nguyễn Thị Anh Thư 19 06 2009 19/06/2009 Ea Kar- Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 7 6.9 7.5 21.4 7.1 1 37 ĐĐT HSO669108934

95 Bùi Bảo Nhi 04 09 2009 04/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 6.9 7.2 6.8 20.9 7.1 1 37 ĐĐT HSO669106760

96 Nguyễn Thị Mai Uyên 28 04 2009 28/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T G T K T K 6.4 7.6 6.2 20.2 7.1 37 ĐĐT HSO669096366

97 Thái Thị Thanh Thảo 30 05 2009 30/05/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 5.8 7.3 6.7 19.8 7.1 1 37 ĐĐT HSO669099501

98 Cao Huy Hoàng 09 03 2009 09/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 6.6 6.2 6.8 19.6 7.1 1 37 ĐĐT HSO669106946

99 Vũ Thị Kim Ngân 28 09 2009 28/09/2009 Ea Kar , Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 5.7 6.4 6.6 18.7 7.1 1 37 ĐĐT HSO669106982

100 H - Ngà Niê 17 05 2009 17/05/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 7.9 6.4 6.4 20.7 7 1 37 ĐĐT HSO669091751

101 Lê Thị Hồng Nhi 29 11 2009 29/11/2009 Ea Kar- Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 6.3 6.9 6.2 19.4 7 1 37 ĐĐT HSO669109385

102 Đàm Nguyễn Khánh Linh 18 09 2009 18/09/2009 TP Buôn Ma Thuột, Đắk LắkNữ Tày THCS Chu Văn An T K T K T K T K 5.5 7 6.6 19.1 7 1 37 ĐĐT HSO669108683

103 Lương Nhật Long 22 04 2009 22/04/2009 Ea Kar- Đắk Lắk Nam Nùng THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 7 6.5 6.6 20.1 6.9 1 37 ĐĐT HSO669109102

104 Trần Văn Phong 15 05 2009 15/05/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 7.2 6 6.1 19.3 6.9 1 37 ĐĐT HSO669099443

105 Nguyễn Tuấn Kiệt 20 07 2009 20/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T K T K T K T K 5.8 6.3 6.6 18.7 6.9 1 37 ĐĐT HSO669093969

106 Nông Trọng Lực 23 08 2009 23/08/2009 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Nguyễn Đình Chiểu T K T K T K T K 5.5 6.6 6.5 18.6 6.9 1 37 ĐĐT HSO669106985

107 H-thảo Mi-mlô 22 04 2009 22/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Chu Văn An T K T K T K T K 5.7 6.6 5.6 17.9 6.9 1 37 ĐĐT HSO669096685

108 H - Lo Ra-buôn Krông 10 02 2009 10/02/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Chu Văn An T K T K T K T K 5.4 6.9 6.6 18.9 6.8 1 37 ĐĐT HSO669099454

109 Hoàng Đức Tôn 22 05 2009 22/05/2009 Ea Kar- Đắk Lắk Nam Tày THCS Cao Bá Quát T K T K T K T K 6.3 6.4 6.6 19.3 6.7 1 37 ĐĐT HSO669109838

110 Thào Lan Anh 03 08 2009 03/08/2009 Tỉnh Lào Cai Nữ H'Mông Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T K T K T K T K 7 5 6.5 18.5 6.7 1 37 ĐĐT HSO669104374

111 Cư Thị Hà 02 11 2009 02/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ H'Mông Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T K T K T K T K 6.5 5.9 6 18.4 6.7 1 37 ĐĐT HSO669104385

112 Đặng Nhật Tuyền 25 08 2009 25/08/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 5.5 6.7 6.1 18.3 6.7 1 37 ĐĐT HSO669089426

113 H' Diệp Mlô 11 09 2009 11/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 5.3 6.8 6 18.1 6.7 1 37 ĐĐT HSO669089147

114 H Trâm Niê 14 01 2009 14/01/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Trần Phú T K T K T K T K 5.3 6.2 6.6 18.1 6.7 1 37 ĐĐT HSO669099410

115 H Du La Niê 14 10 2009 14/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Trần Phú T K T K T K T K 5.2 5.8 6.9 17.9 6.6 1 37 ĐĐT HSO669094563

116 H Thơm Niê 11 07 2009 11/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Trần Phú T K T K T K T K 5.3 6.5 5.8 17.6 6.5 1 37 ĐĐT HSO669094806

117 Trịnh Thị Ngọc Trâm 08 08 2009 08/08/2009 BVĐK Tỉnh Bình Dương-TX. Thủ Dầu Một- Bình DươngNữ Kinh THCS Cao Bá Quát K K T K T K T K 7.9 6.9 8.3 23.1 7.9 1 36 ĐĐT HSO669104003

118 Nguyễn Quỳnh Trâm 30 01 2009 30/01/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 7.3 7.3 8 22.6 7.9 36 ĐĐT HSO669099870

119 Lê Thị Yến 15 10 2009 15/10/2009 Buôn Hồ - Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu T K T K T K T K 7.6 7.5 7.7 22.8 7.8 36 ĐĐT HSO669107371

120 Phạm Ngọc Phương 13 11 2009 13/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Phú T K T K T K T K 7.2 7.4 6.7 21.3 7.8 36 ĐĐT HSO669100506

121 Lê Phúc Lộc 26 01 2009 26/01/2009 Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk LắkNam Kinh TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT HOÀNG VIỆTT K T K T K T K 7.1 7.1 5.4 19.6 7.8 36 ĐĐT HSO669101086

122 Đào Minh Anh 14 01 2009 14/01/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Chu Văn An T K T K T K T K 8.2 6.9 6.9 22 7.7 36 ĐĐT HSO669108227

123 Trần Hoàng Tú Vân 03 08 2009 03/08/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 6.8 7.3 7.8 21.9 7.7 36 ĐĐT HSO669092593

124 Lương Thiện 28 10 2009 28/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Cao Bá Quát K K T K T K T K 8.4 6.2 7.1 21.7 7.7 1 36 ĐĐT HSO669108222

125 Dương Lê Gia Hân 20 04 2009 20/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 7.1 7.4 7 21.5 7.7 36 ĐĐT HSO669104975

126 Nguyễn Thị Như Quỳnh 08 08 2009 08/08/2009 An Nhơn, Bình Định Nữ Kinh THCS Chu Văn An T K T K T K T K 7.3 6.8 7.2 21.3 7.7 36 ĐĐT HSO669091007

127 Nguyễn Thị Khánh Ly 04 12 2009 04/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 6.5 6.1 7.1 19.7 7.7 36 ĐĐT HSO669106183

128 Đỗ Nhật Ngân Thương 21 11 2009 21/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đình Phùng T K T K T K T K 7.9 7.6 8.2 23.7 7.6 36 ĐĐT HSO669097670

129 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 06 01 2009 06/01/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 6.2 7.6 8 21.8 7.6 36 ĐĐT HSO669091035

130 Giáp Đại Phú 15 02 2009 15/02/2009 TP Buôn Ma Thuột, Đắk LắkNam Kinh THCS Chu Văn An T K T K T K T K 7.2 7.5 7 21.7 7.6 36 ĐĐT HSO669103679

131 Triệu Thị Kim Hậu 30 10 2009 30/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Dao THCS Cao Bá Quát T K T K K K T K 7.7 6.2 7.6 21.5 7.5 1 36 ĐĐT HSO669109004

132 Bùi Thị Cát Tường 28 10 2009 28/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 7.2 6.2 8 21.4 7.5 36 ĐĐT HSO669095358

133 Đặng Quang Hà 06 01 2009 06/01/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 8.2 6.1 6.7 21 7.5 36 ĐĐT HSO669105515

134 Nguyễn Thị Thùy Xuân 23 10 2009 23/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T K T K T K 6.7 8 5.9 20.6 7.5 36 ĐĐT HSO669100671

135 Nguyễn Thị Hương Ly 24 09 2009 24/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 6.5 7.9 6 20.4 7.5 36 ĐĐT HSO669103366
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136 Nguyễn Yến Nhi 24 03 2009 24/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 6.9 7.4 6.1 20.4 7.5 36 ĐĐT HSO669092847

137 Nguyễn Viết Huy 14 11 2009 14/11/2009 TP.Buôn Ma Thuột, Đắk LắkNam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 7.5 6.8 8.4 22.7 7.4 36 ĐĐT HSO669101927

138 Nguyễn Thị Trang 24 04 2009 24/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu T K T K T K T K 7 7.6 6.7 21.3 7.4 36 ĐĐT HSO669088550

139 Phạm Trần Tấn Dũng 19 08 2009 19/08/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu T K T K T K T K 7.2 6.7 7.4 21.3 7.4 36 ĐĐT HSO669108737

140 Võ Trọng Quân 14 07 2009 14/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát K K T K T K T K 7.1 6.8 7.1 21 7.4 1 36 ĐĐT HSO669106837

141 Nguyễn Phương Anh 30 05 2009 30/05/2009 Quận 10, Tp Hồ Chí Minh Nữ Kinh THCS Chu Văn An T K T K T K T K 6.2 7.1 7.3 20.6 7.4 36 ĐĐT HSO669095539

142 Hoàng Hiệp 06 02 2009 06/02/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 6.6 6.5 7 20.1 7.4 36 ĐĐT HSO669092137

143 Nguyễn Thị Thương 20 11 2009 20/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát K K T K T K T K 7 6.5 6.5 20 7.4 1 36 ĐĐT HSO669107741

144 Nguyễn Quang Quỳnh 29 05 2009 29/05/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Chu Văn An T K T K T K T K 6.4 7.2 6.2 19.8 7.4 36 ĐĐT HSO669093742

145 Lê Thị My My 09 10 2009 09/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T K T K T K 6.7 7.7 7.1 21.5 7.3 36 ĐĐT HSO669092549

146 Phan Đình Duy 24 12 2009 24/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 7.7 6.9 6.5 21.1 7.3 36 ĐĐT HSO669103955

147 Trần Duy Phát 26 12 2009 26/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 7.1 7 6.7 20.8 7.3 36 ĐĐT HSO669104671

148 Nguyễn Thị Thanh Thảo 08 10 2009 08/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 6.6 7.1 6.2 19.9 7.3 36 ĐĐT HSO669088727

149 Trương Thị Ly Ly 28 03 2009 28/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Chu Văn An T K T K T K T K 6.2 6.9 6.6 19.7 7.3 36 ĐĐT HSO669100561

150 Lê Quỳnh Như 28 10 2009 28/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T K T K T K 6.9 6 6.8 19.7 7.3 36 ĐĐT HSO669101955

151 Đoàn Vũ Gia Nghi 25 03 2009 25/03/2009 TP Buôn Ma Thuột, Đắk LắkNữ Kinh THCS Chu Văn An T K T K T K T K 5.6 7.8 6.2 19.6 7.3 36 ĐĐT HSO669100087

152 Nguyễn Lê Thanh Thảo 08 02 2009 08/02/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Chu Văn An T K T K T K T K 6.3 6.9 6.3 19.5 7.3 36 ĐĐT HSO669101662

153 Nguyễn Thị Ngọc Châu 22 06 2009 22/06/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T K T K T K 6.8 6.9 5.7 19.4 7.3 36 ĐĐT HSO669110610

154 Quách Tiến Thiện 11 04 2009 11/04/2009 TP. Buôn Ma Thuột, Đắk LắkNam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 6.6 6.7 6 19.3 7.3 36 ĐĐT HSO669092581

155 Nguyễn Thảo Ly 25 04 2009 25/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 5.1 7.1 7 19.2 7.3 36 ĐĐT HSO669106092

156 Nguyễn Thị Diệu Châu 20 09 2009 20/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 7.2 6.6 7.8 21.6 7.2 36 ĐĐT HSO669099799

157 Hoàng Trương Gia Bảo 09 12 2008 09/12/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh THCS Chu Văn An T K T K T K T K 6.5 6.6 7.3 20.4 7.2 36 ĐĐT HSO669088267

158 Nguyễn Văn Linh 25 06 2009 25/06/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Chu Văn An T K T K T K T K 6.9 6 7.3 20.2 7.2 36 ĐĐT HSO669096783

159 Vũ Đặng Hải Châu 03 04 2009 03/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 6 6.6 7.1 19.7 7.2 36 ĐĐT HSO669100749

160 Nguyễn Cẩm Tú 30 04 2009 30/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T K T K T K 6.2 7.2 5.7 19.1 7.2 36 ĐĐT HSO669102947

161 Trịnh Thị Kim Châu 30 11 2009 30/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T K T K T K 7 7.2 6.5 20.7 7.1 36 ĐĐT HSO669092625

162 Đào Thị Hồng Ngọc 24 02 2009 24/02/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T K T K T K 7.1 6.4 6.7 20.2 7.1 36 ĐĐT HSO669098916

163 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 28 07 2009 28/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Phú T K T K T K T K 7.4 6 6 19.4 7.1 36 ĐĐT HSO669110269

164 Đồng Sỹ Bôn 06 04 2009 06/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Chu Văn An T K T K T K T K 6.7 6.8 5.7 19.2 7.1 36 ĐĐT HSO669108950

165 Vũ Phạm Hà My 14 09 2009 14/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Chu Văn An T G T K K K T K 5.2 6.5 7.2 18.9 7.1 36 ĐĐT HSO669100545

166 Ngô Thị Yến 19 12 2009 19/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T K T K T K 5.6 6.5 6.7 18.8 7.1 36 ĐĐT HSO669100914

167 Đặng Thế Hùng 25 08 2009 25/08/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Phú T K T K T K T K 5.5 6.5 6.5 18.5 7.1 36 ĐĐT HSO669103222

168 Vương Đức Anh Vũ 13 07 2009 13/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Chu Văn An T K T K T K T K 5.7 6.4 7.8 19.9 7 36 ĐĐT HSO669104066

169 Lê Ngọc Gia Hân 16 11 2009 16/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 6.1 7.3 6.3 19.7 7 36 ĐĐT HSO669107190

170 Nguyễn Nhật Huy 17 10 2009 17/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 6.7 6 6.9 19.6 7 36 ĐĐT HSO669109465

171 Nguyễn Thu Hiền 14 06 2009 14/06/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T K T K T K 6.7 6.6 5.9 19.2 7 36 ĐĐT HSO669091229

172 Đỗ Thị Thảo Vy 26 03 2009 26/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T K T K T K 5.6 6.8 5.8 18.2 7 36 ĐĐT HSO669091621

173 Trần Thị Thu Thảo 26 12 2009 26/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Phú T K T K T K T K 6.3 6.5 5.1 17.9 7 36 ĐĐT HSO669099330

174 Ngô Thị Phương Thảo 27 03 2009 27/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 5.8 6.5 5.6 17.9 7 36 ĐĐT HSO669107613

175 H - Van Di Êban 12 10 2009 12/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T K T K T TB 5.8 5.9 6.1 17.8 7 1 36 ĐĐT HSO669090308

176 Lê Viết Nhật Linh 02 07 2009 02/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T K K K T K T K 6.1 6.3 6.5 18.9 6.9 1 36 ĐĐT HSO669107680

177 Trần Ngọc Như Quỳnh 19 10 2009 19/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Khuyến T K T K T K T K 5.8 6.6 6.3 18.7 6.9 36 ĐĐT HSO669090830

178 Bùi Thị Huyền 06 11 2009 06/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Phú T K T K T K T K 5.8 6.3 6.5 18.6 6.9 36 ĐĐT HSO669111034

179 Nguyễn Phương Linh 21 01 2009 21/01/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 7 5.7 5.8 18.5 6.9 36 ĐĐT HSO669095660

180 Nguyễn Hoàng Minh Thư 01 01 2009 01/01/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 5.7 6.6 5.6 17.9 6.9 36 ĐĐT HSO669092466

181 Nguyễn Ngọc Hân 19 11 2009 19/11/2009 Đức Linh, Bình Thuận Nữ Kinh THCS Chu Văn An T K T K T K T K 5.6 7 6.4 19 6.8 36 ĐĐT HSO669100423

182 Bùi Thị Thảo Hiền 21 08 2009 21/08/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu T K T K T K T K 5.5 7 6.3 18.8 6.8 36 ĐĐT HSO669108792

183 Chu Thị Thu Huyền 25 05 2009 25/05/2009 Quỳnh Lưu, Nghệ An Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 6.3 6 6.5 18.8 6.8 36 ĐĐT HSO669092938

184 Nguyễn Quang Đạt 05 07 2009 05/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T K T K T K 6.2 7 6.4 19.6 6.7 36 ĐĐT HSO669088999

185 Đào Vũ Gia Bảo 28 05 2009 28/05/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T K T K T K 6.7 6.1 5.3 18.1 6.7 36 ĐĐT HSO669097333

186 Đỗ Thành An 27 04 2009 27/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 7.1 5.4 5.5 18 6.7 36 ĐĐT HSO669089185

187 Tạ Tường Lâm Vy 30 08 2009 30/08/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T K T K T K 5.4 6.8 5.5 17.7 6.7 36 ĐĐT HSO669094666

188 Vũ Đức Việt Hoàng 07 04 2009 07/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T K T K T K 5.5 6.5 5.2 17.2 6.7 36 ĐĐT HSO669089610

189 Đào Hoàng Thiệu 01 12 2009 01/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 7.2 5.2 7.7 20.1 6.6 36 ĐĐT HSO669092824

190 Trần Thị Như Quỳnh 04 06 2008 04/06/2008 BV 333, Ea K nốp, Ea Kar Nữ Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu T K T K T K T K 5.3 6.5 6.4 18.2 6.6 36 ĐĐT HSO669110761

191 Phan Ngọc Gia Linh 24 02 2009 24/02/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Chu Văn An T K T K T K T K 5.6 6.8 5.7 18.1 6.6 36 ĐĐT HSO669093892

192 Vũ Thị Hải Yến 10 02 2009 10/02/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Phú T K T K T K T K 6 6.6 5.1 17.7 6.6 36 ĐĐT HSO669089500

193 Lê Phạm Bảo Ngọc 16 10 2009 16/10/2009 TP.Biên Hòa, Đồng Nai Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T K 6.5 5.7 5.4 17.6 6.6 36 ĐĐT HSO669108009

194 Nguyễn Hoàng Thiên Kim 23 12 2009 23/12/2009 TP Buôn Ma Thuột, Đắk LắkNữ Kinh THCS Chu Văn An T K T K T K T K 5.2 6.7 5.5 17.4 6.6 36 ĐĐT HSO669092098

195 Nguyễn Thị Xuân Huệ 01 01 2009 01/01/2009 Phù Cát, Bình Định Nữ Kinh THCS Chu Văn An T K T K T K T K 5.2 7.1 5.6 17.9 6.5 36 ĐĐT HSO669095711

196 Trần Quế Chi 04 12 2009 04/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T K T G 7 9.1 7.1 23.2 8.3 35 ĐĐT HSO669109798

197 Hà Thị Loan 22 07 2009 22/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Thái Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T K T K T TB T K 6.1 7.7 6.7 20.5 7.3 1 35 ĐĐT HSO669097583

198 Nguyễn Thị Thu Huyền 17 04 2009 17/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T K K K T K T K 6.1 7 7 20.1 7.3 35 ĐĐT HSO669098012

199 Lê Minh Diệu 03 03 2009 03/03/2009 Thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng NgãiNữ Kinh THCS Cao Bá Quát T TB T K T K T K 7.2 6.7 6.6 20.5 7.2 1 35 ĐĐT HSO669108216

200 Đặng Thị Nhung 05 04 2009 05/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Dao Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T K T K T TB T K 5.5 6.7 6.7 18.9 7.1 1 35 ĐĐT HSO669095016

201 Hoàng Thị Hân 01 09 2009 01/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Nùng Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T K T K T TB T K 5.7 7.1 5.8 18.6 7.1 1 35 ĐĐT HSO669091092

202 Vũ Thị Nhung 11 09 2009 11/09/2009 Ea Kar- Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát T TB T K T K T K 6.3 6.2 7.1 19.6 6.9 1 35 ĐĐT HSO669110411

203 H - Kat Niê 30 10 2009 30/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T K T K 6.7 6.4 5.7 18.8 6.9 1 35 ĐĐT HSO669095076

204 Trần Thị Hoài Thương 21 12 2009 21/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T K K K T K T K 5.6 6.5 6 18.1 6.9 35 ĐĐT HSO669110430

205 H - Lana Mlô 01 11 2009 01/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Đình Chiểu T TB T K T K T K 6.1 6.1 6.5 18.7 6.8 1 35 ĐĐT HSO669105218

206 Lục Hoàng Gia Long 09 10 2009 09/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Tày THCS Lương Thế Vinh T K T K T K T TB 6.1 6.3 6.2 18.6 6.8 1 35 ĐĐT HSO669095020

207 Đinh Thị Thu Hằng Nga 07 09 2009 07/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Mường Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T K T K T TB T K 5.2 7 6 18.2 6.8 1 35 ĐĐT HSO669101228

208 Trần Thùy Nhạn 19 11 2009 19/11/2009 Ea Kar- Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát T TB T K T K T K 6.3 6.1 7.1 19.5 6.7 1 35 ĐĐT HSO669109987

209 Nguyễn Thị Thùy Dương 21 09 2009 21/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T K T K 6.5 6.2 5.4 18.1 6.7 1 35 ĐĐT HSO669109495

210 H - Lyze Byă 17 09 2009 17/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Đức Cảnh T TB T K T K T K 5.7 6.6 5.6 17.9 6.7 1 35 ĐĐT HSO669087962

211 Bàn Văn Thuấn 27 01 2009 27/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Dao Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T K T K T TB T K 5.1 6.5 5.8 17.4 6.7 1 35 ĐĐT HSO669107709

212 Đặng Thị Hồng Thảo 11 09 2009 11/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T TB 5.6 5.7 5.1 16.4 6.7 1 35 ĐĐT HSO669092425

213 Y-wan-niê 22 07 2009 22/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Chu Văn An T K T TB T K T K 6.3 6.8 5.7 18.8 6.6 1 35 ĐĐT HSO669100083

214 H Diệp Ksơr 02 04 2009 02/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Trần Phú T K T K T TB T K 5.3 5.7 7.1 18.1 6.6 1 35 ĐĐT HSO669107551

215 Hʼ Phôn - Êban 15 03 2009 15/03/2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Đình Chiểu T K T K T K T TB 5.4 6.3 6.3 18 6.6 1 35 ĐĐT HSO669106109

216 Đỗ Nguyễn Trà My 23 09 2009 23/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T TB 6.3 6 5.5 17.8 6.6 1 35 ĐĐT HSO669110005

217 H-sân-niê 26 04 2009 26/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Chu Văn An T K T K T K T TB 5.2 6.8 5.4 17.4 6.4 1 35 ĐĐT HSO669100930

218 Đào Ngọc Trường 18 01 2009 18/01/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T K T K 8.4 7.1 7.5 23 7.7 34 ĐĐT HSO669097770

219 Nguyễn Ngọc Hải An 20 07 2009 20/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T K T K T K 5.9 8 8 21.9 7.5 34 ĐĐT HSO669100869

220 Thái Nguyễn Như Quỳnh 04 03 2009 04/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T K T K 7.3 7.4 8.1 22.8 7.4 34 ĐĐT HSO669108641

221 Nguyễn Thảo An 10 07 2009 10/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T K T K T K 6.6 7.2 6.6 20.4 7.4 34 ĐĐT HSO669104318

222 Trần Thị Kiều Trinh 07 11 2009 07/11/2009 Bảo Yên, Lào Cai. Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T K T K T K 6.6 6.7 6.8 20.1 7.4 34 ĐĐT HSO669093872

223 Nguyễn Thùy An 28 11 2009 28/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T TB T K 6.7 7.2 6.7 20.6 7.3 34 ĐĐT HSO669091033

224 Phạm Thị Quỳnh Anh 12 11 2009 12/11/2009 Giao Thủy, Nam Định Nữ Kinh THCS Nguyễn Khuyến T K T TB T K T K 5 6.9 7.3 19.2 7.3 34 ĐĐT HSO669090338

225 Đặng Trần Bảo Anh 30 01 2009 30/01/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T K T K 5.9 7.1 7 20 7.2 34 ĐĐT HSO669096950

226 Hồ Thị Khánh Linh 22 09 2009 22/09/2009 Châu Đức, Bà Rịa - Vũng TàuNữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T K T K 7.3 6.6 5.5 19.4 7.2 34 ĐĐT HSO669093106

227 Trần Anh Tài 25 02 2009 25/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Đức Cảnh T K T TB T K T K 6.9 7.4 6.5 20.8 7.1 34 ĐĐT HSO669096798

228 Trương Quốc Đạt 23 07 2009 23/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T TB T K 6.5 6.7 6.9 20.1 7.1 34 ĐĐT HSO669108161

229 Nguyễn Thị Quỳnh Như 18 03 2009 18/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T K T K 6.1 7.4 6.5 20 7.1 34 ĐĐT HSO669110392

230 Nguyễn Dương Phương Thảo 22 05 2009 22/05/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T K T K 6.1 6.1 6.5 18.7 7.1 34 ĐĐT HSO669092431

231 Đào Phi Hùng 11 07 2009 11/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T K T K T TB 5.7 6.1 6.1 17.9 7.1 34 ĐĐT HSO669108218

232 Phạm Quang Anh Vũ 19 04 2009 19/04/2009 Tỉnh Gia Lai Nam Kinh Trường PTDTBT THCS Ama Trang LơngT K T TB T K T K 7.2 6.5 7.4 21.1 7 34 ĐĐT HSO669088051

233 Nguyễn Quỳnh Anh 17 12 2009 17/12/2009 Phú Giáo, Bình Dương Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T TB T K T K T K 6.6 6.8 6.2 19.6 7 34 ĐĐT HSO669090335

234 Nguyễn Trung Hiếu 12 04 2009 12/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T K T K 6 5.6 6.5 18.1 6.9 34 ĐĐT HSO669091234

235 Đào Ngọc Bảo Trâm 24 03 2009 24/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T TB 5.7 6 6.1 17.8 6.9 34 ĐĐT HSO669092412

236 Đoàn Thị Hà Vi 04 04 2009 04/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T TB 5.5 6.1 5.9 17.5 6.9 34 ĐĐT HSO669093129

237 Nguyễn Thị Ngọc Lan 20 09 2009 20/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T K T K T TB 5.4 6.2 5.5 17.1 6.9 34 ĐĐT HSO669098774

238 Tạ Minh Hoàng 15 02 2009 15/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Đức Cảnh T TB T K T K T K 5.8 7.8 6 19.6 6.8 34 ĐĐT HSO669104442

239 Nguyễn Thanh Phong 25 11 2009 25/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T K T K 6.8 5.4 5.8 18 6.8 34 ĐĐT HSO669093510

240 Trần Đức Anh 01 01 2009 01/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Đức Cảnh T TB T K T K T K 6.7 6.8 6.4 19.9 6.7 34 ĐĐT HSO669109767

241 Nguyễn Thị Ngọc Anh 27 12 2009 27/12/2009 Châu Thành, An Giang Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T K T K T K 6.9 5.8 6.2 18.9 6.7 34 ĐĐT HSO669109470

242 Nguyễn Anh Tuấn 01 03 2009 01/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T K T K T TB 4.5 5.5 5.3 15.3 6.7 34 ĐĐT HSO669098337

243 Trần Đăng Khang 24 03 2009 24/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu T K T K T K T TB 5.9 6.1 6.2 18.2 6.6 34 ĐĐT HSO669108043

244 Nông Thị Thu Hoài 26 07 2009 26/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày THCS Lương Thế Vinh T K T K T K T TB 5.4 6.1 5.7 17.2 6.6 34 ĐĐT HSO669104823

245 Phan Thị Thu Hằng 04 01 2009 04/01/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K T TB 5.6 5.7 5.8 17.1 6.6 34 ĐĐT HSO669100867

246 Nguyễn Xuân Trọng 11 12 2009 11/12/2009 Nghi Lộc, Nghệ An Nam Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T K T K T TB 5.2 5.9 5.7 16.8 6.6 34 ĐĐT HSO669096130

247 Vũ Nguyễn Nam Nguyên 05 01 2009 05/01/2009 Ea Kar, Đắk lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T TB T K 6.5 5.7 6.4 18.6 6.5 34 ĐĐT HSO669091040

248 H - Sam Bi Niê 07 10 2009 07/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Trần Phú T K K K T TB T K 5.9 6.5 5.9 18.3 6.5 1 34 ĐĐT HSO669104863

249 Trần Bảo Nam 27 04 2009 27/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T K T K T TB 5.8 6 6.2 18 6.5 34 ĐĐT HSO669089823

250 Lê Thị Lan 29 03 2009 29/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu T K T K T K T TB 5.3 6.2 6.3 17.8 6.5 34 ĐĐT HSO669094020

251 Ngô Thảo Ly 20 06 2009 20/06/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T K T K 5.4 5.5 6.5 17.4 6.5 34 ĐĐT HSO669097637

252 Nguyễn Thị Thảo My 10 09 2009 10/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T TB T K 5.1 6.5 5.3 16.9 6.5 34 ĐĐT HSO669090761

253 Đặng Tấn Phát 15 06 2009 15/06/2009 Krông Pắc, Đăk Lắk Nam Kinh THCS Chu Văn An T K T K T K T TB 5.6 5.8 5.1 16.5 6.3 34 ĐĐT HSO669099835

254 Trần Thị Khánh Linh 16 07 2009 16/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T K T K T TB 4.8 5.3 5.4 15.5 6.3 34 ĐĐT HSO669090114

255 Thái Thị Thanh Thuỳ 20 08 2009 20/08/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu T K T K T K T TB 5.3 6.2 6.2 17.7 6.2 34 ĐĐT HSO669105504

256 Đào Thị Thu Hiền 27 02 2009 27/02/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Chu Văn An T K T K T K T TB 4.8 6.7 5.5 17 6.2 34 ĐĐT HSO669103078

257 Nguyễn Ngọc Thanh Thanh 12 06 2009 12/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T TB T K T TB T K 6 7.2 6.6 19.8 7.2 1 33 ĐĐT HSO669095922

258 Nguyễn Văn Triệu Vy 10 12 2009 10/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát T TB T TB T K T K 6.9 6 6.2 19.1 7.2 1 33 ĐĐT HSO669106759

259 Lê Mai Thùy Linh 21 05 2009 21/05/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Khuyến T K K TB T K T K 7.4 6.2 6.9 20.5 7.1 33 ĐĐT HSO669091999

260 Lữ Thị Thu Huyền 14 08 2009 14/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Đức Cảnh T K T K TB K T K 7.1 7.1 6 20.2 7.1 33 ĐĐT HSO669104833

261 Vũ Thị Hiền 05 06 2009 05/06/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát T TB T K T TB T K 6.5 6.8 7.1 20.4 6.9 1 33 ĐĐT HSO669109746

262 Phan Thị Trúc Mai 01 04 2009 01/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát T TB T TB T K T K 6.8 6.6 6.3 19.7 6.9 1 33 ĐĐT HSO669106729

263 Phạm Thị Thúy Hường 01 11 2009 01/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T TB T K 5.7 6.7 5.6 18 6.9 1 33 ĐĐT HSO669097724

264 Nguyễn Thị Thùy Dương 02 09 2009 02/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T K K K T TB T K 5.9 6.5 5.3 17.7 6.9 33 ĐĐT HSO669089024

265 Lê Đình Khôi Nguyên 02 10 2009 02/10/2009 Ea Kar- Đắk Lắk Nam Tày THCS Cao Bá Quát T TB T K T TB T K 6.3 6.3 7 19.6 6.8 1 33 ĐĐT HSO669093288

266 Lương Thị Kiều Trang 26 06 2009 26/06/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Thái THCS Cao Bá Quát T TB T TB T K T K 6.3 5.7 6.7 18.7 6.8 1 33 ĐĐT HSO669108816

267 Nguyễn Hà Vy 09 01 2009 09/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Mường Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T K T TB T TB T K 5.4 6.5 6.4 18.3 6.8 1 33 ĐĐT HSO669092267

268 Lê Gia Bảo Mlô 19 08 2009 19/08/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Chu Văn An T TB T TB T K T K 6.5 6.5 6.2 19.2 6.7 1 33 ĐĐT HSO669090583

269 Hoàng Thị Thanh Trúc 25 02 2009 25/02/2009 Ea Kar- Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Cao Bá Quát T TB T K T TB T K 5.8 6.5 6.3 18.6 6.7 1 33 ĐĐT HSO669110035

270 Thẩm Thị Ngọc Hà 23 05 2009 23/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Tày Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T TB T K T TB T K 5.1 6.6 6.1 17.8 6.7 1 33 ĐĐT HSO669101638

271 Bùi Anh Khoa 24 12 2009 24/12/2009 Ea Kar- Đăk lăk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát T K T TB T TB T K 6.7 5.5 7 19.2 6.6 1 33 ĐĐT HSO669098953

272 Nguyễn Văn Hà 16 05 2009 16/05/2009 Gio Linh, Quảng Trị Nam Kinh THCS Cao Bá Quát T TB T TB T K T K 5.6 6.3 6.7 18.6 6.6 1 33 ĐĐT HSO669107150

273 Hà Như Quỳnh 30 05 2009 30/05/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Thái THCS Lương Thế Vinh T K T TB T K T TB 5.7 5.7 5.7 17.1 6.6 1 33 ĐĐT HSO669094146

274 Trần Thượng Thông 24 10 2009 24/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T K T TB T TB T K 5.7 7.3 5.8 18.8 6.5 1 33 ĐĐT HSO669102955

275 Nguyễn Tuấn Đạt 03 04 2009 03/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T K T TB T TB T K 5.7 6.6 6.1 18.4 6.5 1 33 ĐĐT HSO669096179

276 H -sun - Zi - Byă 18 07 2009 18/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Trần Phú T K T TB T TB T K 5.1 6.2 7 18.3 6.5 1 33 ĐĐT HSO669101990

277 H-du In-niê 15 03 2009 15/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Chu Văn An T K T TB T K T TB 4.9 6.8 6.3 18 6.5 1 33 ĐĐT HSO669099203



278 Y - Rô Ni Kpă 12 10 2009 12/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T TB T TB 5.6 5.7 5.7 17 6.5 1 33 ĐĐT HSO669098927

279 H' Zeny Byă 18 12 2009 18/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Trần Phú T K T K T TB T TB 5.2 6.1 5.3 16.6 6.3 1 33 ĐĐT HSO669111054

280 Trương Công Tiến 16 04 2009 16/04/2009 Ea Kar- Đắk Lắk Nam Mường THCS Cao Bá Quát T TB T K T K T TB 6.3 5.9 6.2 18.4 6.2 1 33 ĐĐT HSO669109229

281 Lê Bá Khang 13 09 2009 13/09/2009 TP. Buôn Ma Thuột, Đắk LắkNam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T K T K K TB 5 6.1 4.6 15.7 6.2 33 ĐĐT HSO669109352

282 Y Dung 12 10 2009 12/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Cao Bá Quát T K T K T TB T TB 5.5 5.7 6.3 17.5 5.8 1 33 ĐĐT HSO669104375

283 Nguyễn Thị Tường Vy 15 11 2009 15/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát K TB T TB T K T K 7 6.2 7.6 20.8 7.2 1 32 ĐĐT HSO669109058

284 Bùi Thị Hải Thanh 11 12 2009 11/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T K T TB T K 6.5 6.5 6.5 19.5 7.1 32 ĐĐT HSO669090492

285 Cao Mai Anh Thư 14 07 2009 14/07/2009 Ea Kar, Đắk lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T TB T K 7.5 6.7 5.7 19.9 7 32 ĐĐT HSO669103260

286 Trần Hữu Phước 20 04 2009 20/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Khuyến T TB T TB T K T K 5.3 6.2 6.5 18 7 32 ĐĐT HSO669096863

287 Phan Hoàng Như Thảo 18 11 2009 18/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T TB T K 7.3 5.9 6.5 19.7 6.9 32 ĐĐT HSO669101360

288 Lâm Tiến Toàn 08 09 2009 08/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T TB T K 6.5 7 5.4 18.9 6.9 32 ĐĐT HSO669096217

289 Đỗ Văn Quyền 26 08 2008 26/08/2008 Bệnh viện đa khoa huyện KBang, tỉnh Gia LaiNam Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu T TB T K T K T TB 6.2 5.8 6.4 18.4 6.9 32 ĐĐT HSO669089566

290 Trần Hữu Tiến 24 09 2009 24/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T TB T K T TB 5.6 6.2 6.2 18 6.9 32 ĐĐT HSO669109357

291 Phạm Nam Nguyên 31 10 2009 31/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T TB T K T K 6.1 5.3 6.5 17.9 6.8 32 ĐĐT HSO669105701

292 Nguyễn Đức Lâm 18 05 2009 18/05/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T K T TB T TB 5.9 5.9 5.8 17.6 6.8 32 ĐĐT HSO669110167

293 Nguyễn Ngọc Hân 26 06 2009 26/06/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T TB T K T TB T K 5.6 6.6 5.6 17.8 6.7 32 ĐĐT HSO669108357

294 Mai Nguyễn Trà Giang 15 07 2009 15/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T TB T K 6.5 6.3 6.5 19.3 6.6 32 ĐĐT HSO669108273

295 Nguyễn Thị Tâm 14 04 2009 14/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T TB T K T TB 5.7 6.1 6.2 18 6.6 32 ĐĐT HSO669110642

296 Trần Thị Khánh Ngọc 09 09 2009 09/09/2009 Ngọc Lặc, Thanh Hóa Nữ Kinh THCS Chu Văn An T K T TB T TB T K 5.2 6.9 5.8 17.9 6.6 32 ĐĐT HSO669105773

297 Nguyễn Thị Phương Thảo 07 03 2009 07/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T K T TB 5.5 6 5.8 17.3 6.6 32 ĐĐT HSO669097762

298 Trần Thị Thu Huyền 07 01 2009 07/01/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Khuyến T K T TB T K T TB 5.6 5.8 5.9 17.3 6.6 32 ĐĐT HSO669097328

299 Lê Đình Hoàng 07 08 2009 07/08/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Chu Văn An T TB T TB T K T K 6.5 6.6 5.8 18.9 6.5 32 ĐĐT HSO669110874

300 Phạm Trần Hà Anh 07 11 2009 07/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T TB T K 6.5 5.9 5.9 18.3 6.5 32 ĐĐT HSO669092451

301 Nguyễn Minh Thành 15 12 2009 15/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Phú T TB T TB T K T K 6.5 6 5.5 18 6.5 32 ĐĐT HSO669101892

302 Đỗ Phương Nhi 30 04 2009 30/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Chu Văn An T K T TB T K T TB 5.7 6.6 6.1 18.4 6.4 32 ĐĐT HSO669092140

303 Vi Anh Quân 12 01 2009 12/01/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Thái THCS Cao Bá Quát K K T K T TB T TB 5.5 5.8 6.9 18.2 6.3 1 32 ĐĐT HSO669110013

304 Vương Tuấn Anh 19 10 2009 19/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T K T TB 5.9 5.2 6 17.1 6.3 32 ĐĐT HSO669091585

305 Võ Nguyễn Minh Vỹ 20 11 2009 20/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát K K T TB T K T TB 5.1 5.9 6.8 17.8 6.2 1 32 ĐĐT HSO669107912

306 Võ Thái Kỳ Kỳ 18 04 2009 18/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Chu Văn An T K T TB T K T TB 5.1 6.7 5.5 17.3 6.2 32 ĐĐT HSO669100663

307 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 29 07 2009 29/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Chu Văn An T K T TB T K T TB 5.2 5.4 5.3 15.9 5.8 32 ĐĐT HSO669099713

308 Ngân Thị Thanh Thủy 09 02 2009 09/02/2009 Ea Kar - Đắk Lắk Nữ Thái Trường THCS Chu Văn An T TB T TB T TB T K 7.5 6.8 6.4 20.7 7 1 31 ĐĐT HSO669098319

309 Vũ Trần Đông 04 08 2009 04/08/2009 Ea Kar- Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát T TB T TB T TB T K 6.4 6.4 7.3 20.1 6.9 1 31 ĐĐT HSO669109627

310 Ngân Thị Kiều 19 06 2009 19/06/2009 Ea Kar - Đắk Lắk Nữ Thái Trường THCS Chu Văn An T TB T TB T TB T K 6.7 7 6.1 19.8 6.9 1 31 ĐĐT HSO669093233

311 Phạm Thùy Dương 20 12 2009 20/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát T TB T TB T TB T K 7.3 5.7 6.2 19.2 6.9 1 31 ĐĐT HSO669110402

312 Nguyễn Quốc Khánh 13 05 2008 13/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu K K T TB T TB T K 7.3 5.8 6 19.1 6.8 31 ĐĐT HSO669100219

313 Hứa Anh Đức 05 11 2009 05/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Tày THCS Cao Bá Quát T TB T TB T TB T K 6.5 6 7.3 19.8 6.7 1 31 ĐĐT HSO669109066

314 Nguyễn Thị Ngọc Mai K Pơr 07 04 2009 07/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T TB T TB T TB T K 5.5 6.7 5.9 18.1 6.6 1 31 ĐĐT HSO669095245

315 Trương Đan Huy 27 08 2009 27/08/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát T TB T TB T TB T K 5.9 5.8 6.8 18.5 6.5 1 31 ĐĐT HSO669106993

316 Đào Hữu Bảo Nguyên 25 11 2009 25/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T K K TB K TB T K 5.3 6.5 6.3 18.1 6.5 1 31 ĐĐT HSO669091361

317 Đặng Thanh Thảo 07 02 2009 07/02/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T TB T TB T K T TB 5.5 6.1 5.5 17.1 6.5 1 31 ĐĐT HSO669087572

318 Chu Hoàng Nam 01 08 2009 01/08/2009 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Tày THCS Nguyễn Đình Chiểu T TB T K T TB T TB 5.5 6.2 6 17.7 6.4 1 31 ĐĐT HSO669106980

319 Y -thiên Kim-niê 28 11 2009 28/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Chu Văn An T TB T K T TB T TB 4.5 6.9 6 17.4 6.3 1 31 ĐĐT HSO669092578

320 Nguyễn Thị Tuyết Như 12 11 2009 12/11/2009 Ea Kar- Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát T TB T K T TB T TB 5.2 6.1 5.5 16.8 6.3 1 31 ĐĐT HSO669109658

321 An Minh Vương 05 07 2009 05/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Phú T K T TB T K K TB 5.2 5.7 5.7 16.6 6.3 31 ĐĐT HSO669105063

322 Lý Ngọc Hải 25 12 2009 25/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Dao Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T K T TB T TB T TB 5.9 5 5.6 16.5 6.3 1 31 ĐĐT HSO669096029

323 Triệu Trung Hiếu 01 12 2009 01/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Lương Thế Vinh T TB T TB T K T TB 5.8 5.1 5.3 16.2 6.3 1 31 ĐĐT HSO669104125

324 Lưu Ngô Quỳnh Hương 26 11 2009 26/11/2009 Tân Uyên, Bình Dương Nữ Kinh THCS Nguyễn Khuyến T K K TB T K T TB 5.9 6.1 5.3 17.3 6.2 31 ĐĐT HSO669091796

325 Phan Đăng Vinh 25 07 2009 25/07/2009 Ea Kar- Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát T TB T TB T K T TB 5.8 5.8 6.6 18.2 6.1 1 31 ĐĐT HSO669109856

326 H-vi Li-mlô 17 04 2009 17/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Chu Văn An T TB T K T TB T TB 5.1 6.6 5.3 17 6.1 1 31 ĐĐT HSO669099863

327 Hoàng Thị Thảo 26 03 2009 26/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Dao Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T TB T K T TB T TB 5 5.4 5 15.4 6.1 1 31 ĐĐT HSO669093971

328 Nông Thị Ngọc Giang 09 09 2009 09/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T TB T TB 5.8 6 5 16.8 6 1 31 ĐĐT HSO669104096

329 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 21 04 2009 21/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T TB T TB T TB T TB 5.1 5 5.1 15.2 5.9 1.5 30.5 ĐĐT HSO669089408

330 Chu Văn Tiến 06 09 2009 06/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát K TB T TB T TB T K 6.4 5.9 6.5 18.8 7 1 30 ĐĐT HSO669107186

331 Đào Thị Thu Trang 17 01 2009 17/01/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T TB T TB T TB 5.5 5.7 5.6 16.8 6.8 30 ĐĐT HSO669105230

332 Lương Hồng Phúc 25 11 2009 25/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Phú T TB T TB T TB T K 6.8 6.3 5.7 18.8 6.7 30 ĐĐT HSO669100853

333 Đặng Thị Thuý Linh 04 08 2009 04/08/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu T TB T TB T K T TB 6.2 5.7 6.3 18.2 6.7 30 ĐĐT HSO669095684

334 Trần Lê Diệu Châu 13 10 2009 13/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Phú T TB T TB T TB T K 6.5 5.7 5.8 18 6.7 30 ĐĐT HSO669110138

335 Nông Thị Kim Cúc 30 08 2009 30/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Tày Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T TB K TB T TB T K 5.2 6.5 6.3 18 6.7 1 30 ĐĐT HSO669098854

336 Trương Quỳnh Anh 16 10 2009 16/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T TB T TB T K 6.6 5.6 7.6 19.8 6.6 30 ĐĐT HSO669108070

337 Lê Thị Yến Nhi 16 04 2009 16/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm T TB T TB T TB T K 6.2 6.9 5.6 18.7 6.6 30 ĐĐT HSO669106301

338 Hà Tấn Minh 18 06 2009 18/06/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Chu Văn An T TB T TB T TB T K 6.5 6.1 6 18.6 6.6 30 ĐĐT HSO669093074

339 Đoàn Đức Quang 05 03 2009 05/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát K TB T TB T TB T K 6.1 5.9 6.5 18.5 6.6 1 30 ĐĐT HSO669109701

340 Phạm Thị Thảo My 22 08 2009 22/08/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Chu Văn An T TB T TB T TB T K 5 7.1 6.2 18.3 6.6 30 ĐĐT HSO669094628

341 Tạ Thị Như Vân 09 11 2009 09/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T TB T TB T K 5.3 6.5 5.9 17.7 6.6 30 ĐĐT HSO669109733

342 Vũ Tuấn Trường 19 09 2009 19/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lương Thế Vinh T TB T TB T K T TB 5.8 6.1 5.4 17.3 6.6 30 ĐĐT HSO669101141

343 Lê Thị Khánh Băng 26 10 2009 26/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh T TB K TB T TB T K 6.5 5 5.7 17.2 6.5 1 30 ĐĐT HSO669102331

344 Vũ Đức Ngọc Hùng 17 08 2009 17/08/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lương Thế Vinh T K T TB T TB T TB 5.8 5.6 5.8 17.2 6.5 30 ĐĐT HSO669096395

345 Lê Thị Mỹ Thanh 06 02 2009 06/02/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Phú T TB T K T TB T TB 6.3 5.3 5.2 16.8 6.5 30 ĐĐT HSO669109772

346 Phạm Tiến Phát 27 09 2009 27/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T K T TB T TB 5.6 5.6 5.4 16.6 6.5 30 ĐĐT HSO669090324

347 Nguyễn Hùng Cường 16 03 2009 16/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát K TB T K T TB T TB 5.6 6 5.9 17.5 6.4 1 30 ĐĐT HSO669109752

348 Đỗ Hồng Sơn 14 09 2009 14/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lương Thế Vinh T TB T K T TB T TB 5.8 6 5.3 17.1 6.4 30 ĐĐT HSO669105216

349 Hoàng Nhật Kim Thảo 27 06 2009 27/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T TB T K T TB 5.3 5 6.6 16.9 6.4 30 ĐĐT HSO669092799

350 Lương Huy Hoàng 10 08 2009 10/08/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T TB T TB 5.3 5.3 5 15.6 6.4 30 ĐĐT HSO669109514

351 Nguyễn Nguyễn 26 10 2009 26/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Đức Cảnh T K T TB T TB T TB 6.5 6.2 5.4 18.1 6.3 30 ĐĐT HSO669101076

352 Đào Phương Uyên 27 09 2009 27/09/2009 Hoàn Kiếm, Hà Nội Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T TB T TB 6.9 6.1 5 18 6.3 30 ĐĐT HSO669107882

353 Cam Quyết Thắng 16 03 2009 16/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Tày THCS Cao Bá Quát K K T TB T TB T TB 5.7 5.7 6.6 18 6.3 1 30 ĐĐT HSO669107374

354 Trương Thị Hoài Linh 31 08 2009 31/08/2009 Ea Kar- Đắk Lắk Nữ Tày THCS Cao Bá Quát T TB T K K TB T TB 5.7 5.8 6.2 17.7 6.3 1 30 ĐĐT HSO669108615

355 Trần Thanh Phong 12 05 2009 12/05/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát K K T TB T TB T TB 4.9 5.8 6.6 17.3 6.2 1 30 ĐĐT HSO669110358

356 Nguyễn Hoàng 11 12 2009 11/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T TB T TB 6 5 5.3 16.3 6.2 30 ĐĐT HSO669094399

357 Nguyễn Việt Hoàng 15 10 2009 15/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Khuyến T TB T TB T K T TB 6.3 5.9 5.3 17.5 6.1 30 ĐĐT HSO669097001

358 Ca Thới Bảo Trân 01 12 2009 01/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Chu Văn An T TB T K T TB T TB 6.1 5.4 5.8 17.3 6.1 30 ĐĐT HSO669100492

359 Phạm Minh Hiếu 03 12 2009 03/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lương Thế Vinh T TB T K T TB T TB 5.7 5 6 16.7 6.1 30 ĐĐT HSO669102637

360 Phùng Huy Hùng 17 07 2009 17/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lương Thế Vinh T TB T TB T TB T TB 5.6 5.2 5.3 16.1 6.1 2 30 ĐĐT HSO669094968

361 Nguyễn Thị Trúc Ly 26 08 2009 26/08/2009 Tân Phú, Đồng Nai Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T TB T TB 5.3 5.5 5.3 16.1 6.1 30 ĐĐT HSO669106451

362 Nguyễn Thế Ngọc 19 10 2009 19/10/2009 Ea Kar , Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T TB T TB 5.2 4 6.5 15.7 6.1 30 ĐĐT HSO669108086

363 Phan Nguyễn Bảo Vy 23 11 2009 23/11/2009 Krông Pắc , Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Chu Văn An T K T TB T TB T TB 5.5 5.1 4.3 14.9 6 30 ĐĐT HSO669094934

364 Nguyễn Hữu Thành 27 02 2009 27/02/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB T TB T TB 7 4.7 5.2 16.9 5.9 30 ĐĐT HSO669102967

365 Vũ Thị Thùy Linh 15 03 2009 15/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K K TB T K K TB 3.7 5.1 4.8 13.6 5.5 30 ĐĐT HSO669098055

366 H - Nasa Krông 11 01 2009 11/01/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Văn Trỗi T K T TB K TB T TB 5 5.1 4.7 14.8 5.4 1 30 ĐĐT HSO669106174

367 Triệu Minh Nguyên 12 09 2009 12/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Lương Thế Vinh T TB T TB T TB T TB 5.4 5 5.4 15.8 6.2 1.5 29.5 ĐĐT HSO669096882

368 Nguyễn Bảo Duy 18 06 2009 18/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Đức Cảnh T TB K TB T TB T K 8 6.7 6.4 21.1 7.1 29 ĐĐT HSO669107241

369 H Su Wan Niê 04 09 2008 04/09/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phạm Hồng Thái K TB T TB K TB T K 7 6.5 6.3 19.8 6.8 1 29 ĐĐT HSO669098056

370 Triệu Thị Giang 28 10 2009 28/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Lương Thế Vinh T TB T TB T TB T TB 5.9 5.9 5.6 17.4 6.8 1 29 ĐĐT HSO669103540

371 Đinh Việt Anh 10 07 2009 10/07/2009 Ea Kar , Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Phú T TB K TB T TB T K 6 6.5 6 18.5 6.5 29 ĐĐT HSO669105479

372 Hoàng Mạnh Dũng 10 11 2009 10/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T TB T TB T TB 5.8 5.1 6.2 17.1 6.5 1 29 ĐĐT HSO669096071

373 H' Anh Thư - Mlô 14 03 2009 14/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T TB T TB T TB 5.7 6.3 5.5 17.5 6.4 1 29 ĐĐT HSO669109486

374 Y - Kabin Byă 08 12 2009 08/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T TB T TB T TB 5.6 6.6 5.1 17.3 6.4 1 29 ĐĐT HSO669090618

375 Nguyễn Ngọc Hưng 28 12 2009 28/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T K K TB K TB T TB 5.1 6 6.1 17.2 6.4 1 29 ĐĐT HSO669090554

376 H Dit Mlô 11 11 2009 11/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Đình Chiểu T TB T TB T TB T TB 5.4 6 5.6 17 6.4 1 29 ĐĐT HSO669105537

377 Trần Duy Hải Đăng 04 02 2009 04/02/2009 Đức Thọ -Hà Tĩnh Nam Kinh THCS Cao Bá Quát T TB T TB T TB T TB 5.7 6.1 6.7 18.5 6.3 1 29 ĐĐT HSO669109267

378 Ya Biệt 05 06 2009 05/06/2009 Ea Kar- Đắk Lắk Nam Xơ-đăng THCS Cao Bá Quát T TB T TB T TB T TB 6.3 5.3 6.8 18.4 6.3 1 29 ĐĐT HSO669109311

379 H-be Ni-niê 03 06 2009 03/06/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Chu Văn An T TB T TB T TB T TB 5 7.4 5.7 18.1 6.3 1 29 ĐĐT HSO669101339

380 Lục Văn Chiến 26 02 2009 26/02/2009 Ea Kar- Đắk Lắk Nam Dao THCS Cao Bá Quát T TB T TB T TB T TB 6.1 5.5 6.2 17.8 6.3 1 29 ĐĐT HSO669109191

381 H - Hậu - Niê 03 04 2009 03/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Trần Phú T TB T TB T TB T TB 5.4 5.9 5.9 17.2 6.3 1 29 ĐĐT HSO669105281

382 Nhữ Phạm Quỳnh Anh 19 09 2009 19/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Đinh Tiên Hoàng T TB T TB T TB T TB 6.1 6.8 6.1 19 6.2 1 29 ĐĐT HSO669093659

383 Y Zôn Siêu 12 12 2008 12/12/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Cao Bá Quát T TB T TB T TB T TB 5.7 6.3 6.3 18.3 6.2 1 29 ĐĐT HSO669107114

384 Đoàn Mai Chi 04 06 2009 04/06/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T TB T TB T TB 6.1 6.4 5.7 18.2 6.2 1 29 ĐĐT HSO669097730

385 Triệu Thanh Phong 01 10 2009 01/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Tày THCS Cao Bá Quát T TB T TB T TB T TB 5.2 5.9 6.1 17.2 6.2 1 29 ĐĐT HSO669105287

386 Lê Minh Hiếu 01 05 2009 01/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T TB T TB T TB T TB 5.1 6.1 5.3 16.5 6.2 1 29 ĐĐT HSO669108057

387 Y- Nguyễn Chí Dũng - Niê 10 12 2009 10/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Nguyễn Đức Cảnh T TB T TB T TB T TB 6 5.1 5.4 16.5 6.2 1 29 ĐĐT HSO669101206

388 Mạc Thị Linh 12 09 2009 12/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Lương Thế Vinh T TB T TB T TB T TB 5.4 5.2 5.6 16.2 6.2 1 29 ĐĐT HSO669097760

389 Hờ Thị Lệ Giang 29 07 2009 29/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ H'Mông Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T TB T TB T TB T TB 5 5.3 6.5 16.8 6.1 1 29 ĐĐT HSO669091704

390 Lê Đình Hiếu 06 07 2009 06/07/2009 Ea Kar- Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát T TB T TB T TB T TB 5.2 5.6 6.8 17.6 6 1 29 ĐĐT HSO669109873

391 H' Ruin Bʹkrông 06 08 2009 06/08/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Đình Chiểu T TB T TB T TB T TB 5.3 5.8 5.9 17 6 1 29 ĐĐT HSO669104809

392 Y - Niê Phan Mlô 09 08 2009 09/08/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Chu Văn An T TB T TB T TB T TB 5.2 6.3 5.4 16.9 6 1 29 ĐĐT HSO669105398

393 Phạm Lý Đạt 18 09 2009 18/09/2009 Định Hóa- Thái Nguyên Nam Tày THCS Cao Bá Quát T TB T TB T TB T TB 5.7 5.3 6 17 5.9 1 29 ĐĐT HSO669109944

394 Lý Đình Thành 21 04 2009 21/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Dao Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T TB T TB T TB T TB 5 5.9 5.8 16.7 5.9 1 29 ĐĐT HSO669107406

395 Nguyễn Bích Ngọc 27 01 2008 27/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T TB T TB T TB 5 5 5.2 15.2 5.8 1 29 ĐĐT HSO669096405

396 Hờ Thị Ngọc Chi 06 07 2009 06/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ H'Mông Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T TB T TB T TB T TB 5 4.2 5.3 14.5 5.8 1 29 ĐĐT HSO669088773

397 Nguyễn Đình Linh Niê 01 03 2009 01/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Đức Cảnh T TB T TB T TB T TB 5.7 5.4 5.3 16.4 5.7 1 29 ĐĐT HSO669106254

398 Hoàng Tuấn Lộc 10 08 2009 10/08/2009 Ea Kar- Đắk Lắk Nam Tày THCS Cao Bá Quát T TB T TB T TB T TB 4.9 5 5.9 15.8 5.7 1 29 ĐĐT HSO669110389

399 Lê Bảo Ngọc 28 02 2009 28/02/2009 Ea Kar , Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K K TB K TB T TB 5.3 4.3 5.7 15.3 5.7 1 29 ĐĐT HSO669102950

400 Sùng A Phua 04 06 2008 04/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam H'Mông Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T TB T TB T TB T TB 5 4.4 5.6 15 5.7 1 29 ĐĐT HSO669104904

Điểm chuẩn tuyển vào là: 29

Số học sinh được tuyển là: 400 thí sinh (tuyển thẳng: 18)

DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tổng cộng danh sách này có 400 thí sinh

CHỦ TỊCH HĐTS

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH NGƯỜI KIỂM TRA Đắk Lắk, ngày 24 tháng 6 năm 2024 NGƯỜI KIỂM TRA KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH KÝ


